
LIÊ N  Đ O À N  L A O  Đ Ộ N G  K H Á N H  H Ò A  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
LIÊN ĐOẢN LAO ĐỘNG VẠN NINH Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc

Số: 31 /BC-LĐ Vạn Ninh, ngày 23 thảng 9 năm 2014

BÁO CÁOPHỒNG SẪN HÓA 4 THÔNG ĨỈN ị .  VẬN NffiH .
ôn g hơ]) sô liệu ủng hộ chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trưòìig Sa”

1 Liên đoàn Lao động huyện phát động trên địa bàn huyện.ĐẾN
C huyển__

LƯU hồ sơ sô': Thực
-VạrrN mh-ve-

hiện công văn số 23/CV-LĐ ngày 8 tháng 7 năm 2014 của LĐLĐ huyện 
-Việc “Tiếp tục ủng hộ chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa -  Trường Sa ” 

do Tồng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Tính đến ngày 15/9/2014, Liên 
đoàn Lao động huyện đã tiếp nhận được 328.942.000 đồng từ các CĐCS trong toàn 
huyện. Toàn bộ số tiền trên đã được chuyển về Liên doàn Lao động tỉnh, số liệu cụ
thê như sau:

STT Đon vị Sô tiên Ghi chú
I Khôi CĐCS Huyện ủy, MT-ĐT, các đon vị TW 36.599.000

01 CĐCS Huyện ủy 4.860.000
02 CĐCS Mặt trận -  Các đoàn thê 3.412.000
03 CĐCS Kho bạc Nhà nước huyện 2.707.000
04 CĐCS Chi cục thuê huyện 8.948.000
05 CĐCS Trung tâm Văn hoá-thê thao 2.173.000
06 CĐCS Toà án nhân dân 2.670.000
07 CĐCS Viện kiêm sát nhân dân 1.718.000
08 CĐCS Bảo hiêm xã hội 2.092.000
09 CĐCS Chi cục thi hành án dân sự 1.440.000
10 CĐCS Chi cục Thông kê 623.000
11 CĐCS Trung tâm phát triên quỹ đât 2.424.000
12 CĐCS Ban Quản lý các CTXD 940.000
13 CĐCS Đài Truyên thanh -  Truyên hình 1.650.000
14 CĐCS Huyện đoàn 942.000
II Khôi CĐCS các phòng ban 21.726.000
01 CĐCS Văn phòng ƯBND huyện 5.085.000
02 CĐCS phòng Nội vụ 917.000
03 CĐCS phòng Y tê 560.000
04 CĐCS Phòng Kinh tê 1.800.000
05 CĐCS Phòng Tài chính và Kê hoạch 972.000
06 CĐCS Phòng Lao động TB&XH 1.847.000
07 CĐCS Thanh tra - Tư pháp 1.832.000
08 CĐCS Phòng Văn hoá và thông tin 906.000
09 CĐCS Phòng Giáo dục-Đào tạo 2.943.000
10 CĐCS Phòng Tài nguyên-MT 4.062.000
11 CĐCS Phòng Quản lý đô thị 802.000



III Khôi CĐCS xã, thị trân 29.655.000
01 CĐCS xã Vạn Phú 2.610.000
02 CĐCS xã Vạn Bình 2.000.000
03 CĐCS thị trân Vạn Giã 2.250.000
04 CĐCS xã Vạn Thọ 2.250.000
05 CĐCS xã Đại Lãnh 1.500.000
06 CĐCS xã Vạn Phước 2.390.000
07 CĐCS xã Vạn Thăng 2.000.000
08 CĐCS xã Vạn Long 3.700.000
09 CĐCS xã Vạn Thạnh 2.306.000
10 CĐCS xã Vạn Khánh 3.349.000
11 CĐCS xã Vạn Lương 1.500.000
12 CĐCS xã Vạn Hưng 3.800.000
IV Khôi CĐCS các doanh nghiệp 20.682.000
01 CĐCS Công ty TNHH ngọc trai Việt Nam 3.240.000
02 CĐCS Công ty CP chê biên thực phâm 2.100.000
03 CĐCS Công ty CP công trình đô thị 7.992.000
04 CĐCS Công ty TNHH Sao Biên 7.350.000
V Khôi CĐCS Trưòng học 220.280.000
01 CĐCS Trường mâu giáo Vạn Phước 2.073.000
02 CĐCS Trường mâu giáo Vạn Long 1.459.000
03 CĐCS Trường mâu giáo Vạn Khánh 1.859.000
04 CĐCS Trường mâu giáo Đại Lãnh 1.959.000
05 CĐCS Trường mâu giáo Vạn Phú 1.820.000
06 CĐCS Trường mâu giáo Vạn Hưng 1.577.000
07 CĐCS Trường mẫu giáo Vạn Giã 3.216.000
08 CĐCS Trường mâu giáo Vạn Lương 2.654.000
09 CĐCS Trường mâu giáo Vạn Thăng 3.484.000
10 CĐCS Trường mâu giáo Vạn Bình 2.250.000
11 CĐCS Trường mâu giáo Vạn Thọ 1.439.000
12 CĐCS Trường Mâm non Bình Minh 6.560.000
13 CĐCS Trường mâu giáo Hoạ Mi 1.527.000
14 CĐCS Trường mâu giáo Vạn Xuân 1.263.000
15 CĐCS Trường tiêu học Vạn Thăng 1 4.856.000
16 CĐCS Trường tiêu học Vạn Thăng 2 5.649.000
17 CĐCS Trường tiêu học Vạn Thăng 3 2.824.000
18 CĐCS Trường tiểu học Vạn Phú 1 3.016.000
19 CĐCS Trường tiêu học Vạn Phú 2 4.920.000
20 CĐCS Trường tiểu học Vạn Phú 3 3.883.000
21 CĐCS Trường tiêu học Vạn Lương 1 4.327.000
22 CĐCS Trường tiêu học Vạn Lương 2 4.061.000
23 CĐCS Trường tiêu học Vạn Giã 1 6.139.000
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24 CĐCS Trường tiêu học Vạn Giã 2 4.732.000
25 CĐCS Trường tiêu học Vạn Giã 3 4.597.000
26 CĐCS Trường tiểu học Vạn Khánh 1 4.495.000
27 CĐCS Trường tiểu học Vạn Khánh 2 3.803.000
28 CĐCS Trường tiêu học Vạn Phước 1 4.189.000
29 CĐCS Trường tiêu học Vạn Phước 2 3.084.000
30 CĐCS Trường tiêu học Vạn Hưng 1 3.785.000
31 CĐCS Trường tiêu học Vạn Hưng 2 3.052.000
32 CĐCS Trường tiêu học Vạn Hưng 3 2.490.000
33 CĐCS Trường tiêu học Vạn Thọ 1 2.540.000
34 CĐCS Trường tiêu học Vạn Thọ 2 3.059.000
35 CĐCS Trường tiêu học Vạn Long 4.721.000
36 CĐCS Trườnơ tiêu học Vạn Bình 7.720.000
37 CĐCS Trường tiêu học Đại Lãnh 1 3.536.000
38 CĐCS Trường tiêu học Đại Lãnh 2 3.428.000
39 CĐCS Trường tiêu học Xuân Sơn 3.440.000
40 CĐCS Trường tiêu học Vạn Thạnh 2 2.565.000
41 CĐCS Trường THCS Nguyên Huệ 5.296.000
42 CĐCS Trường THCS Chi Lăng 5.716.000
43 CĐCS Trường THCS Trân Phú 6.245.000
44 CĐCS Trường THCS Nguyên Trung Trực 6.834.000
45 CĐCS Trường THCS Đông Đa 7.172.000
46 CĐCS Trường THCS Hoa Lư 3.010.000
47 CĐCS Trường THCS Lý Thường Kiệt 7.292.000
48 CĐCS Trường THCS Văn Lang 11.724.000
49 CĐCS Trường THCS Mê Linh 6.779.000
50 CĐCS Trường THCS Lương Thê Vinh 3.908.000
51 CĐCS Trường THCS Trân Quôc Tuân 4.674.000
52 CĐCS Trường THCS Nguyên Bỉnh Khiêm 9.120.000
53 CĐCS Trường câp 1-2 Vạn Thạnh 4.459.000

Tông cộng 328.942.000

(Ba trăm hai mươi tám triệu chín trăm 
mươi hai ngàn đằng chẵn)

Nơi nhân '.
-  Liên đoàn Lao động tỉnh (B/c);
- Thường trực HU (B/c);
- Thường trực HĐND huyện (B/c);
- UBND huyện (B/c);
- Thường trực UBM TTQVN huyện (B/c);
- Công đoàn Giáo dục huyện;

■ ?ài "rd" thf h,r™ ,hu,yT..(I B); Hồ Quang Luyện-T ran g  Thông tin điện tử  của huyện; °  J  •
- Lưu LĐ.
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